
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:          /QĐ-SGDĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hải Phòng, ngày       tháng 6 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v công nhận các học sinh trúng tuyển thẳng vào lớp 10 THPT  

năm học 2024-2025 (Lần 2) 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở và 
tuyển sinh Trung học phổ thông; 

Căn cứ Quyết định số 44/2022/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 của UBND 

thành phố Hải Phòng về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ Công văn số 958/SGDĐT-KTKĐ ngày 04/4/2024 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo về việc triển khai công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-

2025; Quyết định số 580/QĐ-SGDĐT ngày 20/5/2024 của Giám đốc Sở Giáo dục 

và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng xét tuyển thẳng vào lớp 10 Trung học phổ 
thông năm học 2024-2025; 

Căn cứ Biên bản của Hội đồng xét tuyển thẳng vào lớp 10 Trung học phổ 
thông năm học 2024-2025; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo 
dục thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Công nhận trúng tuyển cho 53 học sinh diện tuyển thẳng Kỳ thi 

tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2024-2025 (Lần 2). 

Diện 1: 05 học sinh (Có danh sách kèm theo) 

Diện 2: 48 học sinh (Có danh sách kèm theo). 

Điều 2: Học sinh trúng tuyển được hưởng các quyền lợi và nghĩa vụ được 

quy định trong các quy chế và quy định hiện hành kể từ ngày nhập học tại trường 

Trung học phổ thông. 

Điều 3: Chánh Văn phòng Sở; Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất 

lượng giáo dục; Trưởng các phòng cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo có liên quan; 

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện; Hiệu trưởng trường Trung học phổ 

thông và các học sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, KTKĐ. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

Bùi Văn Kiệm 



UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN THẲNG VÀO LỚP 10 THPT 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2024-2025 (Lần 2) 

  

(Ban hành kèm theo quyết định số …………/QĐ-SGDĐT, ngày ….. /6/2024) 

 

STT 
Họ và tên, Ngày sinh, Nơi 

sinh, Giới tính 

Học sinh trường THCS, 

Quận huyện, Tên lớp 

Đăng ký xét tuyển Trường 

THPT 

Diện 

xét 
Trúng tuyển trường 

1 

Họ tên: Đỗ Thị Bích Ngọc 

Ngày sinh: 20/06/2009 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS Đồng Thái 

Quận/Huyện: Huyện An Dương 

Lớp: 9A3 
1.Trường THPT An Dương 2 1.Trường THPT An Dương 

2 

Họ tên: Phạm Minh Triết 

Ngày sinh: 20/03/2009 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Đặng Cương 

Quận/Huyện: Huyện An Dương 

Lớp: 9D 
1.Trường THPT An Dương 2 1.Trường THPT An Dương 

3 

Họ tên: Nguyễn Sinh Quân 

Ngày sinh: 17/04/2009 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Đặng Cương 

Quận/Huyện: Huyện An Dương 

Lớp: 9C 
1.Trường THPT An Dương 1 1.Trường THPT An Dương 

4 

Họ tên: Nguyễn Ngọc Phụng 

Ngày sinh: 23/04/2009 

Nơi sinh: Tỉnh Phú Thọ 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS Đại Bản 

Quận/Huyện: Huyện An Dương 

Lớp: 9A3 
1.Trường THPT Nguyễn Trãi 2 1.Trường THPT Nguyễn Trãi 

5 

Họ tên: Nguyễn Hoàng Thành 

Ngày sinh: 13/03/2009 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Đại Bản 

Quận/Huyện: Huyện An Dương 

Lớp: 9A2 
1.Trường THPT Nguyễn Trãi 2 1.Trường THPT Nguyễn Trãi 

6 

Họ tên: Hoàng Gia Hiếu 

Ngày sinh: 06/07/2009 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Đại Bản 

Quận/Huyện: Huyện An Dương 

Lớp: 9A2 
1.Trường THPT Nguyễn Trãi 2 1.Trường THPT Nguyễn Trãi 

7 

Họ tên: Phạm Trung Hoàng Hiệp 

Ngày sinh: 11/11/2009 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Đại Bản 

Quận/Huyện: Huyện An Dương 

Lớp: 9A3 

1.Trường THPT Nguyễn Trãi 

2.Trường THPT An Dương 
2 1.Trường THPT Nguyễn Trãi 

8 

Họ tên: Nguyễn Thị Thủy 

Ngày sinh: 27/11/2009 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS Đại Bản 

Quận/Huyện: Huyện An Dương 

Lớp: 9A3 
1.Trường THPT Nguyễn Trãi 2 1.Trường THPT Nguyễn Trãi 



STT 
Họ và tên, Ngày sinh, Nơi 

sinh, Giới tính 

Học sinh trường THCS, 

Quận huyện, Tên lớp 

Đăng ký xét tuyển Trường 

THPT 

Diện 

xét 
Trúng tuyển trường 

9 
Họ tên: Hoàng Đình DươngNgày 

sinh: 22/05/2009Nơi sinh: Thành phố 

Hải PhòngGiới tính: Nam 

Trường THCS Đại BảnQuận/Huyện: 

Huyện An DươngLớp: 9A1 
1.Trường THPT Nguyễn 

Trãi2.Trường THPT An Dương 
2 1.Trường THPT Nguyễn Trãi 

10 

Họ tên: Nguyễn Đình Mạnh 

Ngày sinh: 19/07/2009 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Tân Tiến 

Quận/Huyện: Huyện An Dương 

Lớp: 9A5 
1.Trường THPT Nguyễn Trãi 2 1.Trường THPT Nguyễn Trãi 

11 

Họ tên: Vũ Nhân Kiệt 

Ngày sinh: 26/12/2009 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Tân Tiến 

Quận/Huyện: Huyện An Dương 

Lớp: 9A4 

1.Trường THPT Nguyễn Trãi 

2.Trường THPT An Dương 
2 1.Trường THPT Nguyễn Trãi 

12 

Họ tên: Nguyễn Mạnh Đạt 

Ngày sinh: 21/09/2009 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Tân Tiến 

Quận/Huyện: Huyện An Dương 

Lớp: 9A4 

1.Trường THPT Nguyễn Trãi 

2.Trường THPT Cộng Hiền 
2 1.Trường THPT Nguyễn Trãi 

13 

Họ tên: Đặng Lê Huệ Chi 

Ngày sinh: 04/07/2009 

Nơi sinh: Tỉnh Thái Nguyên 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS Tân Tiến 

Quận/Huyện: Huyện An Dương 

Lớp: 9A4 

1.Trường THPT Hồng Bàng 

2.Trường THPT An Dương 

3.Trường THPT Nguyễn Trãi 
2 1.Trường THPT Hồng Bàng 

14 

Họ tên: Lê Khánh Linh 

Ngày sinh: 02/09/2009 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS Bắc Sơn 

Quận/Huyện: Huyện An Dương 

Lớp: 9A1 

1.Trường THPT An Dương 

2.Trường THPT Quốc Tuấn 
2 1.Trường THPT An Dương 

15 

Họ tên: Phạm Thị Vân Anh 

Ngày sinh: 01/01/2009 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS Thái Sơn 

Quận/Huyện: Huyện An Lão 

Lớp: 9D 
1.Trường THPT Trần Hưng Đạo 2 1.Trường THPT Trần Hưng Đạo 

16 

Họ tên: Đỗ Thị Phương Thanh 

Ngày sinh: 21/02/2009 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS Thái Sơn 

Quận/Huyện: Huyện An Lão 

Lớp: 9D 
1.Trường THPT Trần Hưng Đạo 2 1.Trường THPT Trần Hưng Đạo 

17 

Họ tên: Nguyễn Như Quỳnh 

Ngày sinh: 11/02/2009 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS Quốc Tuấn 

Quận/Huyện: Huyện An Lão 

Lớp: 9A 
1.Trường THPT Quốc Tuấn 2 1.Trường THPT Quốc Tuấn 



STT 
Họ và tên, Ngày sinh, Nơi 

sinh, Giới tính 

Học sinh trường THCS, 

Quận huyện, Tên lớp 

Đăng ký xét tuyển Trường 

THPT 

Diện 

xét 
Trúng tuyển trường 

18 
Họ tên: Đỗ Thị Hoài ThuNgày sinh: 

22/12/2009Nơi sinh: Thành phố Hải 

PhòngGiới tính: Nữ 

Trường THCS Quốc 

TuấnQuận/Huyện: Huyện An LãoLớp: 

9A 
1.Trường THPT Quốc Tuấn 2 1.Trường THPT Quốc Tuấn 

19 

Họ tên: Nguyễn Quỳnh Nga 

Ngày sinh: 02/04/2009 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS Quốc Tuấn 

Quận/Huyện: Huyện An Lão 

Lớp: 9A 
1.Trường THPT Quốc Tuấn 2 1.Trường THPT Quốc Tuấn 

20 

Họ tên: Bùi Thu Thảo 

Ngày sinh: 18/10/2009 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nữ 

Trường TH-THCS Phù Long 

Quận/Huyện: Huyện Cát Hải 

Lớp: 9 
1.Trường THPT Cát Bà 1 1.Trường THPT Cát Bà 

21 

Họ tên: Đỗ Thị Minh Châu 

Ngày sinh: 16/10/2009 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS Hợp Đức 

Quận/Huyện: Quận Đồ Sơn 

Lớp: 9D2 
1.Trường THPT Đồ Sơn 1 1.Trường THPT Đồ Sơn 

22 

Họ tên: Dương Xuân Đạo 

Ngày sinh: 16/02/2009 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Đằng Hải 

Quận/Huyện: Quận Hải An 

Lớp: 9A5 
1.Trường THPT Lê Quý Đôn 2 1.Trường THPT Lê Quý Đôn 

23 

Họ tên: Nguyễn Quang Hải Nam 

Ngày sinh: 28/06/2009 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Đông Hải 

Quận/Huyện: Quận Hải An 

Lớp: 9A11 

1.Trường THPT Thái Phiên 

2.Trường THPT Lê Quý Đôn 

3.Trường THPT Ngô Quyền 

4.Trường THPT Lê Hồng Phong 

5.Trường THPT Hải An 

6.Trường THPT Lê Chân 

2 1.Trường THPT Thái Phiên 

24 

Họ tên: Nguyễn Vũ An Khang 

Ngày sinh: 21/12/2009 

Nơi sinh: Tỉnh Quảng Ninh 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Đằng Hải 

Quận/Huyện: Quận Hải An 

Lớp: 9A8 
1.Trường THPT Lê Quý Đôn 2 1.Trường THPT Lê Quý Đôn 

25 
Họ tên: Nguyễn Việt TiếnNgày sinh: 

04/02/2009Nơi sinh: Thành phố Hải 

PhòngGiới tính: Nam 

Trường THCS Nguyễn 

TrãiQuận/Huyện: Quận Hồng 

BàngLớp: 9A2 

1.Trường THPT Lê Hồng 

Phong2.Trường THPT Hồng 

Bàng3.Trường THPT Trần 

Nguyên Hãn4.Trường THPT Ngô 

Quyền5.Trường THPT An 

Dương6.Trường THPT Lê Chân 

2 1.Trường THPT Lê Hồng Phong 



STT 
Họ và tên, Ngày sinh, Nơi 

sinh, Giới tính 

Học sinh trường THCS, 

Quận huyện, Tên lớp 

Đăng ký xét tuyển Trường 

THPT 

Diện 

xét 
Trúng tuyển trường 

26 

Họ tên: Nguyễn Quang Minh 

Ngày sinh: 18/02/2009 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Quán Toan 

Quận/Huyện: Quận Hồng Bàng 

Lớp: 9A5 

1.Trường THPT An Dương 

2.Trường THPT Nguyễn Trãi 
2 1.Trường THPT An Dương 

27 

Họ tên: Nguyễn Kim Chung 

Ngày sinh: 08/03/2009 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Hùng Vương 

Quận/Huyện: Quận Hồng Bàng 

Lớp: 9A3 

1.Trường THPT Hồng Bàng 

2.Trường THPT Nguyễn Trãi 
2 1.Trường THPT Hồng Bàng 

28 

Họ tên: Đỗ Thanh Thảo 

Ngày sinh: 22/12/2009 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS Võ Thị Sáu 

Quận/Huyện: Quận Lê Chân 

Lớp: 9A2 

1.Trường THPT Ngô Quyền 

2.Trường THPT Trần Nguyên Hãn 

3.Trường THPT Lê Hồng Phong 

4.Trường THPT Hồng Bàng 

5.THPT Đồng Hoà 

6.Trường THPT An Dương 

2 1.Trường THPT Ngô Quyền 

29 

Họ tên: Nguyễn Đình Gia Huy 

Ngày sinh: 18/06/2009 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Võ Thị Sáu 

Quận/Huyện: Quận Lê Chân 

Lớp: 9A2 

1.Trường THPT Trần Nguyên Hãn 

2.Trường THPT Lê Chân 

3.Trường THPT Lê Hồng Phong 

4.Trường THPT Mạc Đĩnh Chi 

5.Trường THPT Đồng Hoà 

2 1.Trường THPT Trần Nguyên Hãn 

30 
Họ tên: Nguyễn Đan PhươngNgày 

sinh: 04/09/2009Nơi sinh: Thành phố 

Hải PhòngGiới tính: Nữ 

Trường THCS Hoàng 

DiệuQuận/Huyện: Quận Lê ChânLớp: 

9A4 

1.Trường THPT Trần Nguyên 

Hãn2.Trường THPT Lê Hồng 

Phong3.Trường THPT Hồng 

Bàng4.Trường THPT Lê 

Chân5.Trường THPT Mạc Đĩnh 

Chi6.THPT Đồng Hoà 

2 1.Trường THPT Trần Nguyên Hãn 

31 

Họ tên: Nguyễn Tuấn Tú 

Ngày sinh: 02/12/2009 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Lê Chân 

Quận/Huyện: Quận Lê Chân 

Lớp: 9A4 

1.Trường THPT Ngô Quyền 

2.Trường THPT Trần Nguyên Hãn 

3.Trường THPT Lê Hồng Phong 

4.THPT Đồng Hoà 

2 1.Trường THPT Ngô Quyền 

32 

Họ tên: Hoàng Thăng Long 

Ngày sinh: 15/03/2009 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Trần Phú 

Quận/Huyện: Quận Lê Chân 

Lớp: 9A12 

1.Trường THPT Trần Nguyên Hãn 

2.Trường THPT Lê Hồng Phong 
2 1.Trường THPT Trần Nguyên Hãn 

33 

Họ tên: Vũ Ngọc Linh 

Ngày sinh: 30/03/2009 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS An Đà 

Quận/Huyện: Quận Ngô Quyền 

Lớp: 9D5 
1.Trường THPT Thái Phiên 1 1.Trường THPT Thái Phiên 



STT 
Họ và tên, Ngày sinh, Nơi 

sinh, Giới tính 

Học sinh trường THCS, 

Quận huyện, Tên lớp 

Đăng ký xét tuyển Trường 

THPT 

Diện 

xét 
Trúng tuyển trường 

34 

Họ tên: Nguyễn Minh Châu 

Ngày sinh: 15/07/2009 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS Chu Văn An 

Quận/Huyện: Quận Ngô Quyền 

Lớp: 9D4 

1.Trường THPT Lê Quý Đôn 

2.Trường THPT Ngô Quyền 

3.Trường THPT Hải An 

4.Trường THPT Lê Chân 

2 1.Trường THPT Lê Quý Đôn 

35 

Họ tên: Đặng Việt Thắng 

Ngày sinh: 03/06/2009 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Quang Phục 

Quận/Huyện: Huyện Tiên Lãng 

Lớp: 9B 
1.Trường THPT Toàn Thắng 2 1.Trường THPT Toàn Thắng 

36 

Họ tên: Phạm Tiến Ngọc 

Ngày sinh: 14/04/2009 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Quang Phục 

Quận/Huyện: Huyện Tiên Lãng 

Lớp: 9B 
1.Trường THPT Toàn Thắng 2 1.Trường THPT Toàn Thắng 

37 
Họ tên: Đinh Bảo LâmNgày sinh: 

29/04/2009Nơi sinh: Thành phố Hải 

PhòngGiới tính: Nam 

Trường THCS Quang 

PhụcQuận/Huyện: Huyện Tiên 

LãngLớp: 9B 
1.Trường THPT Toàn Thắng 2 1.Trường THPT Toàn Thắng 

38 

Họ tên: Lê Đức Huy 

Ngày sinh: 21/07/2009 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Quang Phục 

Quận/Huyện: Huyện Tiên Lãng 

Lớp: 9A 
1.Trường THPT Toàn Thắng 2 1.Trường THPT Toàn Thắng 

39 

Họ tên: Phạm Công Kiên 

Ngày sinh: 14/05/2009 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Cấp Tiến - Bạch Đằng 

Quận/Huyện: Huyện Tiên Lãng 

Lớp: 9B1 

1.Trường THPT Tiên Lãng 

2.Trường THPT Nhữ Văn Lan 

3.Trường THPT Toàn Thắng 
2 1.Trường THPT Tiên Lãng 

40 

Họ tên: Nguyễn Thành Luân 

Ngày sinh: 14/07/2009 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Cấp Tiến - Bạch Đằng 

Quận/Huyện: Huyện Tiên Lãng 

Lớp: 9A1 

1.Trường THPT Tiên Lãng 

2.Trường THPT Nhữ Văn Lan 

3.Trường THPT Toàn Thắng 
2 1.Trường THPT Tiên Lãng 

41 

Họ tên: Hoàng Đình Vũ 

Ngày sinh: 03/01/2009 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Cấp Tiến - Bạch Đằng 

Quận/Huyện: Huyện Tiên Lãng 

Lớp: 9B1 

1.Trường THPT Tiên Lãng 

2.Trường THPT Nhữ Văn Lan 

3.Trường THPT Toàn Thắng 
2 1.Trường THPT Tiên Lãng 

42 

Họ tên: Bùi Quang Minh 

Ngày sinh: 14/09/2009 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Cấp Tiến - Bạch Đằng 

Quận/Huyện: Huyện Tiên Lãng 

Lớp: 9A1 

1.Trường THPT Tiên Lãng 

2.Trường THPT Toàn Thắng 

3.Trường THPT Nhữ Văn Lan 
2 1.Trường THPT Tiên Lãng 



STT 
Họ và tên, Ngày sinh, Nơi 

sinh, Giới tính 

Học sinh trường THCS, 

Quận huyện, Tên lớp 

Đăng ký xét tuyển Trường 

THPT 

Diện 

xét 
Trúng tuyển trường 

43 

Họ tên: Phạm Văn Lộc 

Ngày sinh: 11/12/2009 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Cấp Tiến - Bạch Đằng 

Quận/Huyện: Huyện Tiên Lãng 

Lớp: 9B1 

1.Trường THPT Tiên Lãng 

2.Trường THPT Nhữ Văn Lan 

3.Trường THPT Toàn Thắng 
2 1.Trường THPT Tiên Lãng 

44 

Họ tên: Vũ Thị Lan Hương 

Ngày sinh: 13/09/2009 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS Đông Tây Hưng 

Quận/Huyện: Huyện Tiên Lãng 

Lớp: 9B 
1.Trường THPT Toàn Thắng 2 1.Trường THPT Toàn Thắng 

45 

Họ tên: Vũ Anh Phúc 

Ngày sinh: 20/05/2009 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Tiên Thắng - Toàn 

Thắng 

Quận/Huyện: Huyện Tiên Lãng 

Lớp: 9A1 

1.Trường THPT Toàn Thắng 

2.Trường THPT Hùng Thắng 
2 1.Trường THPT Toàn Thắng 

46 
Họ tên: Vũ Đức KhiêmNgày sinh: 

24/07/2009Nơi sinh: Thành phố Hải 

PhòngGiới tính: Nam 

Trường THCS Tiên Thắng - Toàn 

ThắngQuận/Huyện: Huyện Tiên 

LãngLớp: 9A5 

1.Trường THPT Toàn 

Thắng2.Trường THPT Hùng 

Thắng 
1 1.Trường THPT Toàn Thắng 

47 

Họ tên: Đoàn Thị Mai Linh 

Ngày sinh: 27/07/2009 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS Ngũ Lão 

Quận/Huyện: Huyện Thuỷ Nguyên 

Lớp: 9A2 

1.Trường THPT Phạm Ngũ Lão 

2.Trường THPT Thuỷ Sơn 

3.Trường THPT Lý Thường Kiệt 
2 1.Trường THPT Phạm Ngũ Lão 

48 

Họ tên: Nguyễn Đoàn Khánh Vũ 

Ngày sinh: 25/06/2009 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Trần Hưng Đạo 

Quận/Huyện: Huyện Thuỷ Nguyên 

Lớp: 9A2 

1.Trường THPT Lý Thường Kiệt 

2.Trường THPT Bạch Đằng 
2 1.Trường THPT Lý Thường Kiệt 

49 

Họ tên: Đinh Trịnh Duyên Linh 

Ngày sinh: 07/05/2009 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS Lập Lễ 

Quận/Huyện: Huyện Thuỷ Nguyên 

Lớp: 9A2 

1.Trường THPT Phạm Ngũ Lão 

2.Trường THPT Lý Thường Kiệt 

3.Trường THPT Bạch Đằng 

4.Trường THPT Thuỷ Sơn 

2 1.Trường THPT Phạm Ngũ Lão 

50 

Họ tên: Nguyễn Thị Thùy Dương 

Ngày sinh: 16/01/2009 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS Trần Hưng Đạo 

Quận/Huyện: Huyện Thuỷ Nguyên 

Lớp: 9A3 

1.Trường THPT Bạch Đằng 

2.Trường THPT Lê Ích Mộc 
2 1.Trường THPT Bạch Đằng 

51 

Họ tên: Đỗ Đức Hiếu 

Ngày sinh: 04/06/2009 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nam 

Trường THCS Nguyễn Văn Cừ 

Quận/Huyện: Huyện Thuỷ Nguyên 

Lớp: 9A5 

1.Trường THPT Phạm Ngũ Lão 

2.Trường THPT Lý Thường Kiệt 
2 1.Trường THPT Phạm Ngũ Lão 



STT 
Họ và tên, Ngày sinh, Nơi 

sinh, Giới tính 

Học sinh trường THCS, 

Quận huyện, Tên lớp 

Đăng ký xét tuyển Trường 

THPT 

Diện 

xét 
Trúng tuyển trường 

52 

Họ tên: Phạm Thị Chi 

Ngày sinh: 27/05/2009 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS Phan Chu Trinh 

Quận/Huyện: Huyện Thuỷ Nguyên 

Lớp: 9A2 

1. Trường THPT Lê Ích Mộc 

2. Trường THPT Quang Trung 
2 1. Trường THPT Lê Ích Mộc 

53 

Họ tên: Trần Anh Thư 

Ngày sinh: 17/11/2009 

Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng 

Giới tính: Nữ 

Trường THCS Liên Khê 

Quận/Huyện: Huyện Thuỷ Nguyên 

Lớp: 9D3 

1. Trường THPT Lê Quý Đôn 

2. Trường THPT Trần Nguyên 

Hãn 

3. Trường THPT Hồng Bàng 

4. Trường THPT Lê Hồng Phong 

5. Trường THPT Bạch Đằng 

6. Trường THPT Lê Ích Mộc 

2 1. Trường THPT Lê Quý Đôn 

 

Tổng số: 53 học sinh. Trong đó:  

+ Diện 1: 05 học sinh;  

+ Diện 2: 48 học sinh. 
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